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I. Phần trắc nghiệm

Chương ứng dụng di truyền hoc
Câu 1: Về mặt di truyền, người ta không dùng con lai kinh tế làm giống vì:
A. Con lai kinh tế là giống không thuần chủng

B. Con lai kinh tế là thể dị hợp sẽ phân li và tạo ở đời sau thể đồng hợp lặn biểu hiện kiểu hình xấu.     

C. Làm giảm kiểu gen ở đời con.

D.  Làm tăng kiểu hình ở đời con.
Câu 2: Loài cá đã được nhân bản vô tính thành công ở Việt Nam là:

A Cá trạch                                               B. Cá ba sa     

C. Cá chép                                              D. Cá trắm
Câu 3: Trong phương pháp lai tế bào ở thực vật, để hai tế bào có thể dung hợp được với nhau, người ta phải:

A. Loại bỏ nhân của tế bào                    B. Loại bỏ màng nguyên sinh của tế bào

C. Loại bỏ thành Xenlulozơ của tế bào      D. Phá huỷ các bào quan.

Câu 4: Người ta sử dụng yếu tố nào để cắt và nối ADN lại trong kĩ thuật gen?

A. Hoocmon            B. Hoá chất khác nhau            C. Xung điện          D. Enzim
Câu5: Để nhân giống vô tính ở cây trồng, người ta thường sử dụng mô giống được lấy từ bộ phận nào của cây?

A. Đỉnh sinh trưởng                                  B. Bộ phận rễ     

C. Bộ phận thân                                       D. Cành lá

Câu 6: Biểu hiện nào sau đây không phải của thoái hoá giống:

A. Các cá thể có sức sống kém dần

B. Sinh trưởng kém, phát triển chậm

C. Khả năng chống chịu tốt với các điều kiện môi trường

D.Nhiều bệnh tật xuất hiện

Câu 7: Giao phối cận huyết là:

A. Giao phối giữa các cá thể khác bố mẹ

B. Lai giữa các cây có cùng kiểu gen

C. Giao phối giữa các cá thể có cùng kiểu gen khác nhau

           D. Giao phối giữa các cá thể có cùng bố mẹ hoặc giao phối giữa con cái với bố mẹ chúng

Câu 8: Đăc điểm của lợn ỉ nước ta là:

A. Tầm vóc to, tăng trọng nhanh

B. Thịt có nhiều mỡ, chân ngắn, lững võng, bung sệ

A. Thịt nhiều nạc, tỉ lệ mỡ thấp

B. Trọng lượng tối đa cao

Chương sinh vât và môi trường 
Câu 9: Yếu tố nào dưới đây là nhân tố hữu sinh:

A. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm                     B. Chế độ khí hậu, nước, ánh sáng 

C. Con người và các sinh vật khác              D. Các sinh vật khác và ánh sáng

Câu 10: Yếu tố ánh sáng thuộc nhóm nhân tố sinh thái:

A. Vô sinh                 B. Hữu sinh                 C. Vô cơ                  D. Chất hữu cơ

Câu 11: Có thể xếp con người vào nhóm nhân tố sinh thái:

A. Vô sinh            B. Hữu sinh             C. Hữu sinh và vô sinh           D. Hữu cơ

Câu 12: Giới hạn chịu đựng của cơ thể sinh vật đối với một nhân tố sinh thái nhất định được gọi:

A. Giới hạn sinh thái                                       B. Tác động sinh thái  

C. Khả năng cơ thể                                          D. Sức bền  của cơ thể

Câu 13: Loài thực vật dưới đây thuộc nhóm ưa sáng là:

A. Cây lúa         B. Cây ngô        C. Cây thầu dầu         D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 14: Loại cây nào sau đây là cây ưa bóng?

A. cây xương rồng                            B. cây phượng vĩ

C. Cây me đất                                   D. Cây dưa chuột 

Câu 15: Hoạt động dưới đây của cây xanh chịu ảnh hưởng nhiều bởi ánh sáng là:

A. Hô hấp            B.Quang hợp               C. Hút nước       D. Cả 3 hoạt động trên

Câu 16: Cây phù hợp với môi trường râm mát là:

A. Cây vạn niên thanh                B. cây xà cừ

C. Cây phi lao                             D. Cây bach đàn

Câu 17: Cây thích nghi với nơi quang đãng là:

A. Cây ráy            B. Cây thông           C. Cây vạn niên thanh         D. Cây me đất

Câu 18: Động vật nào sau đây là động vật ưa sáng?

A. Thằn lằn             B. Muỗi                C. dơi           D. Cả A, B và C đều đúng

Câu 19: Động vật nào sau đây là động vật ưa tối?

A. Sơn dương                  B. Đà điểu                  C. Gián                 D. Chim sâu

Câu 20: Điều nào sau đây đúng khi nói về chim cú mèo?

A. Là loài động vật biến nhiệt                       B. Tìm mồi vào buổi sáng sớm

C. Chỉ ăn thức ăn thực vật và côn trùng         D. Tìm mồi vào ban đêm

Câu 21: Các loài thú sau đây hoạt động vào ban đêm là:

A. Chồn, dê, cừu         B. Trâu, bò, dơi       C. Cáo, sóc, dê      D. Dơi, chồn, sóc

Câu 22: Nhiều loài chim thường sinh sản vào:

A. Mùa xuân                B. Mùa hè               C. Mùa thu               D. Mùa đông

Câu 23: Để tạo lớp cách nhiệt  để bảo vệ cho cây sống ở vùng ôn đới chịu đựng được cái rét của mùa đông lạnh giá, cây có đặc điểm cấu tạo:

A. Tăng cường mạch dẫn trong thân nhiều hơn

B. Chồi cây có vảy mỏng bao bọc, thân và rễ cây có lớp bần dày

A. Giảm bớt lượng khí khổng của lá

B. Hệ thống rễ của cây lan rộng hơn bình thường

Câu 24: Câu có nội dung đúng là:

A. Thú có lông sống ở vùng lạnh có bộ lông mỏng và thưa

B. Chuột sống ở sa mạc vào mà hè có màu trắng

C. Gấu Bắc cực vào mùa đông có bộ lông trắng và dày

D.Cừu sống ở vùng lạnh thì lông kém phát triển

Câu 25: Lớp động vật có cơ thể hằng nhiệt là:

A. chim, thú, bò sát                                      B. Bò sát, lưỡng cư        

 C. Cá, chim, thú                                           D. Chim và thú

Câu 26: Cây xanh nào sau đây thuộc nhóm thực vật ưa ẩm?

A. Cỏ lạc đà      B. Cây rêu, cây thài lài       C. Cây mía      D. Cây hướng dương

Câu 27: Cây xanh dưới đây chịu đựng được môi trường khô hạn là:

A. Xương rồng     B. Cây rau muống          C. Cây bắp cải          D. Cây su hào

Chương hệ sinh thái
Câu 28: Tập hợp sinh vật nào sau đây là quần thể sinh vật:

A. Các cây xanh trong một khu rừng

B. Các động vật cùng sống trên một đồng cỏ

C. Các cá thể chuột cùng sống trên một đồng lúa

D.Cả A, B và đều đúng

Câu 29: Yếu tố cơ bản nhất ảnh hưởng đến việc tăng hoặc giảm dân số ở quần thể người là:

A. Mật độ dân số trên một khu vực nào đó

B. Tương quan giữa tỉ lệ sinh và tỉ lệ tử vong
B. Tỉ lệ giới tính
C. Mật độ và lứa tuổi trong quần thể người
Câu 30: Điều đúng khi nói về thành phần của quần xã sinh vật:

A. Tập hợp các sinh vật cùng loài

B. Tập hợp các cá thể sinh vật khác loài

C. Tập hợp các quần thể sinh vật khác loài

 D. Tập hợp toàn bộ các sinh vật trong tự nhiên

Câu 31: Đặc điểm có ở quần xã mà không có ở quần thể sinh vật là:

A. Có  số cá thể cùng một loài

B. Cùng phân bố trong một khoảng không gian xác định

C. Tập hợp các quần thể thuộc nhiều loài sinh vật

D. Xảy ra hiện tượng giao phối và sinh sản

Câu 32: Độ đa dạng của quần xã sinh vật được thể hiện ở:

A. Mật độ của các nhóm cá thể trong quần xã

B. Mức độ phong phú về số lượng loài trong quần xã

C. Sự khác nhau về lứa tuổi của các cá thể trong quần xã

D. Biến động về mật độ cá thể trong quần xã

Câu 33: Hoạt động nào dưới đây có chu kì ngày- đêm?

A. Sự di trú của chim khi mùa đông về

B. Gấu  ngủ đông

C. Cây phượng vĩ ra hoa

D. Lá của các cây họ đậu khép lại vào luác hoàng hôn và mở ra vào lúc buổi sáng

Câu 34: Hoạt động nào có chu kì mùa?

A. Dời tổ tìm mồi lúc chiều tối

B. Hoa mười giờ nở vào khoảng giữa buổi sáng

C. Hoa phù dung sớm nở tối tàn

D. Chim én di cư về phương Nam

Câu 35: Sinh vật nào sau đây luôn luôn là mắt xích chung trong các chuỗi thức ăn?

A. Cây xanh và động vật                       B. Cây xanh và sinh vật tiêu thụ

C. Động vật, vi khuẩn và nấm               D. Cây xanh, vi khuẩn và nấm

II. Phần Tự luận
1. Đặc diểm, nguyên nhân, vai trò của hiện tượng thoái hoái giống và ưu thế lai.

2. Nhân tố  sinh thái là gì? Cho ví dụ về ảnh hưởng của nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

3. Thế nào là quẩn thể sinh vật , quần xã sinh vật, hệ sinh thái. Đặc điểm của quẩn thể sinh vật , quần xã sinh vật, hệ sinh thái?
4. Lập 1 chuỗi thức ăn hoàn chỉnh và xác định các thành phần trong chuỗi thức ăn.
5.  Kể tên 1 vài  nước có dân số trẻ và 1 vài nước có dân số già. Trình bày đặc điểm của tháp dân số trẻ và tháp dân số già.

